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KHOA ANH VĂN PHẬT PHÁP

MÔN: TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH NHƯ NGÔN
NGỮ THỨ HAI) , MÃ LỚP: 515.AV.ENG401.1.1

GIẢNG VIÊN: THS. DƯƠNG TRÍ THANH
NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 2 TỪ TIẾT 1 ĐẾN 4

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2050000040 Nguyễn Xuân Hiếu T. Nhuận Ân

2 2050000045 Hồ Xuân Hoàng T. Minh Tâm

3 2050000046 Nguyễn Minh Hồng T. Hiền Nguyên

4 2050000056 Trần Lê Hùng Huy T. Ấn Chơn

5 2050000142 Trịnh Văn Triều T. Phước Hậu

6 2050000146 Phạm Văn Trường T. Hiếu Xuân

7 2050000163 Ngô Thị Thu An TN. Diệu Tâm

8 2050000165 Nguyễn Thị Tú Anh TN. Liên Đăng

9 2050000173 Nguyễn Lê Phương Anh TN. Tánh Ngân

10 2050000177 Nguyễn Thị Ánh TN. Chơn Tú

11 2050000180 Phan Thị Ngọc Bích TN. Nhã Minh

12 2050000199 Đổ Thị Điền TN. Nhuận Trí

13 2050000217 Nguyễn Thị Ý Duyên TN. Nguyên Thông

14 2050000236 Vũ Thị Hạnh TN. Diệu Tuệ

15 2050000237 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh TN. Hạnh Ngộ

16 2050000244 Lê Thị Hiền TN. Triết Liên

17 2050000276 Trương Thị Kim Huyền TN. Thọ Duyên

18 2050000286 Nguyễn Thị Mỹ Lành TN. Đức Phúc

19 2050000302 Bùi Thị Thùy Linh TN. Thiện Nhân

20 2050000312 Nguyễn Thị Lệ Mai TN. Đức Thường

21 2050000313 Nguyễn Thái Quỳnh Mai TN. Thanh Như

22 2050000325 Tưởng Thị Thu Mỹ TN. Phước Thiện

23 2050000329 Nguyễn Thị Thanh Nga TN. Thánh Ngân

24 2050000331 Hà Thị Mai Nga TN. Kiều Tuệ Đăng

25 2050000342 Hồ Thị Minh Nguyệt TN. Nguyên Quang

26 2050000394 Trần Thị Như Tâm TN. Liên Chân



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

27 2050000415 Lê Thị Thinh TN. Vạn Giác

28 2050000472 Nguyễn Thị Hồng Vân TN. Thọ Pháp

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


